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Lời nói đầu
Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có truyền thống 45 năm hình 

thành, phát triển và chính thức mang tên như hiện nay từ ngày 30/3/1996 

theo Quyết định số 1234/GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo 

trên cơ sở hợp nhất Phân hiệu Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và Khoa 

Luật Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm truyền thống và 25 năm ngày mang tên 

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (30/3/1996), Nhà trường tổ chức 

biên soạn và xuất bản cuốn Kỷ yếu ảnh này nhằm ghi nhận lại một 

chặng đường xây dựng và phát triển của Trường.

Nội dung Kỷ yếu chủ yếu gồm các hình ảnh về quá trình hình thành, 

phát triển, những thành tích, hình ảnh tiêu biểu trong các hoạt động của 

Trường và đội ngũ hiện nay.

Biên soạn kỷ yếu là công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và trí 

tuệ. Ban biên soạn đã cố gắng kế thừa các tài liệu hiện có, song do điều 

kiện về thời gian và tư liệu lưu trữ hạn chế, nên cuốn Kỷ yếu chắc chắn 

còn có những thiếu sót và hạn chế nhất định. Chúng tôi rất mong nhận 

được sự cảm thông, chia sẻ về những thiếu sót đó.

Ban biên soạn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị, cá nhân đã sưu 

tầm, cung cấp tư liệu và ý kiến quý báu để xây dựng Kỷ yếu, đồng thời 

rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý và các tư liệu mới để 

Kỷ yếu hoàn thiện hơn trong lần xuất bản tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                        BAN BIÊN SOẠN
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Quá trình hình thành và phát triển

Thông điệp của Hiệu trưởng

Quá trình hình thành và phát triển

Thành tựu tiêu biểu

Cơ cấu tổ chức

Ban Giám hiệu qua các thời kỳ
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Những dấu ấn nổi bật

26

28

30

115

120

124

166

170

182

Dữ liệu phát triển

Giáo sư, Phó Giáo sư của Trường qua các thời kỳ

Đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động hiện nay 

Các tổ chức Chính trị, Chính trị - Xã hội

Giáo sư danh dự

Một số hình ảnh tiêu biểu

Các cơ sở của trường

Bài hát về trường

Tri ân các đơn vị tài trợ

02
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THÔNG ĐIỆP CỦA

HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (tên gọi từ ngày 30/3/1996), với 45 năm truyền thống đã phát 
triển nhanh chóng trở thành một trong hai trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật của đất 
nước ở cả trình độ đại học và sau đại học. 

Khi mới thành lập, Trường chỉ đào tạo ngành Luật, với đội ngũ cán bộ giảng viên rất khiêm tốn và cơ 
sở vật chất còn hạn chế. Hiện nay, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh là trường đào tạo 
đa ngành, có đội ngũ cán bộ giảng viên hùng hậu, có chức danh và học vị cao ( 18 Phó giáo sư, 56 
Tiến sĩ, 222 Thạc sĩ ), với hai cơ sở đào tạo khang trang, hiện đại đã đi vào hoạt động và cơ sở thứ 
ba đang trong quá trình xây dựng. Nhà trường có  8 khoa chuyên ngành, 5 ngành đào tạo và nhiều 
chương trình liên kết quốc tế. 

Hàng vạn học viên, sinh viên đã học và nhận  bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Luật 
thành phố Hồ Chí Minh; nhiều người trong số họ đã và đang đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo cao 
cấp của Đảng và Nhà nước, nắm giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đào 
tạo khác trong cả nước. Các thế hệ Thầy và Trò của Nhà Trường đã và đang góp phần quan trọng 
vào công cuộc cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Trong những năm tới đây, Nhà trường sẽ tiếp tục chiến lược phát triển toàn diện về quản trị đại học, 
phát triển đội ngũ giảng viên về lượng và chất, hiện đại hoá cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ tích cực cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế 
của đất nước.

Kỷ niệm 45 năm truyền thống và 25 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TP. HCM là một dịp 
đặc biệt để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua rất đáng tự hào của Nhà trường. Đây cũng là dịp 
để điểm lại những gì Thầy và Trò Nhà trường đã cố gắng, những thành tựu đã đạt được; những 
việc chưa làm được để đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm phát triển Trường Đại học Luật 
TP.HCM lên một tầm cao mới, giữ vững thương hiệu và nâng cao uy tín của Trường. 

Nhân dịp này, thay mặt tập thể lãnh đạo, toàn thể giảng viên, chuyên viên và người lao động của 
Trường, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục & 
Đào tạo, các cơ quan ban ngành của Trung ương và TP. Hồ Chí Minh vì sự quan tâm, chỉ đạo sâu 
sát, kịp thời, có hiệu quả trong suốt quá trình phát triển của Trường; chân thành cảm ơn các thế hệ 
cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, cựu sinh viên đã luôn nỗ lực hết mình đóng góp vào sự thành 
công và phát triển của Nhà trường. 

Kính chúc Quý vị sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng
                

                                           Q. Hiệu trưởng

                                                                              PGS.TS. Trần Hoàng Hải
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT TRIỂN
                               

1976

2000

30/3/1996

2013

2017

1977

1993
1987

1982

Trường Cán bộ Tư pháp 
miền Nam

Trường Cán bộ Tòa án thuộc 
Tòa án nhân dân tối cao

Phân hiệu Đại học Pháp lý TP. HCM 
(Quyết định số 357/CT ngày 25/12/1987 
của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

Trường Trung học Pháp lý TP. HCM 
(Quyết định số 199-QĐ/ĐT 

ngày 16/10/1982 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp)

Phân hiệu Đại học Luật TP. HCM
 Quyết định số 368/QĐ-TC 

ngày 06/7/1993 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp)

Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM được 
thành lập và có nhiệm vụ đào tạo sinh viên 
có trình độ chuyên môn luật (Quyết định số 
950/QĐ ngày 01/12/1976 của Bộ Đại học và 

Trung học Chuyên nghiệp)

Trường gồm có 16 khoa và bộ môn Luật. 
Sau đó bộ môn Luật được nâng lên thành 
Khoa Luật thuộc Trường Đại học Tổng 

hợp TP.HCM

1976

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí 
điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường 

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 
(Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 

18/4/2017)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể 
xây dựng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ 
về pháp luật (Quyết định số 549/QĐ-TTg, ngày 

04/4/2013)

(Trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
trên cơ sở hợp nhất Phân hiệu Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh và Khoa Luật Trường Đại học 
Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - Quyết định số 

1234/GD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 
TP. HỒ CHÍ MINH

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực 
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Quyết định số 

118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng 
Chính phủ)
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12       Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh www.hcmulaw.edu.vn        13
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THÀNH TỰU TIÊU BIỂU                               

HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG II

Năm 2000

HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG III

Năm 2003

HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG III

Năm 2013

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHỦ VÌ CÓ NHIỀU THÀNH 

TÍCH XUẤT SẮC
Năm 2011

HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Năm 2016

Lãnh đạo Nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - năm 2000

Lãnh đạo Nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - năm 2016

Đoàn Thanh niên trường đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Ba - năm 2003

Hội sinh viên trường đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Ba - năm 2013



16       Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh www.hcmulaw.edu.vn        17

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

ĐẢNG ỦY

CÔNG ĐOÀN

CHI HỘI LUẬT GIA

ĐOÀN THANH NIÊN HỘI SINH VIÊN

HỘI CỰU CHIẾN BINH

BAN GIÁM HIỆU

Phòng Hành chính - Tổng hợp TT Đào tạo ngắn hạn

Phòng Tài chính - Kế toán TT Tư vấn Pháp luật

Phòng Quản trị - Thiết bị TT Đảm bảo CL & PP Giảng dạy

Phòng Quản lý NCKH - HTQT TT Công nghệ Thông tin

Phòng Thanh tra TT Thông tin - Thư viện

Phòng Công tác Sinh viên TT Khảo thí

Phòng Đào tạo TT Học liệu

Phòng Quản lý hệ VLVH TT Sở hữu Trí tuệ

Phòng Đào tạo Sau đại học TT Quan hệ DN & Hỗ trợ SV

Tạp chí Khoa học Pháp lý TT Quản lý ĐTCLC & ĐTQT

TT Đào tạo Trực tuyến

TT Tư vấn Tuyển sinh

Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Luật Dân sự

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Khoa Luật Hình sự

Khoa Luật Quốc tế

Khoa Luật Thương mại

Khoa Quản trị

Khoa Ngoại ngữ Pháp lý

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC
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BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

GIAI ĐOẠN TRƯỚC NĂM 1996

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TRƯỚC 1996

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Trưởng phân hiệu

Phó trưởng phân hiệu

Phó trưởng phân hiệu

Phó trưởng phân hiệu

Phó trưởng phân hiệu

Phó trưởng phân hiệu

Trưởng khoa

Trần Trọng Cách

Phùng Văn Khá

Phùng Văn Khá

Dương Đồng Đại

Phùng Văn Khá

Dương Đồng Đại

Lê Đức Phú

Dương Đồng Đại

Lê Thị Diệu Thư

Trần Mộng Long

Lê Thị Diệu Thư

Trần Giang

Nguyễn Văn Luyện

Lê Thị Diệu Thư

Trần Giang

Nguyễn Đức Chính

Lê Thị Bích Thọ

Nguyễn Văn Hợp

Mai Hồng Quỳ

TRƯỜNG CÁN BỘ TƯ PHÁP

TRUNG HỌC PHÁP LÝ

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC PHÁP LÝ & PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA LUẬT THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH

GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1996 ĐẾN NAY

GIAI ĐOẠN 1996 - 2001

PGS. TS. Nguyễn Văn Luyện
Hiệu Trưởng

ThS. Nguyễn Văn Hợp
Phó Hiệu Trưởng

PGS. TS. Mai Hồng Quỳ
Phó Hiệu Trưởng

PGS. TS. Lê Thị Bích Thọ
Phó Hiệu Trưởng
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GIAI ĐOẠN 2001 - 2006

PGS. TS. Nguyễn Văn Luyện
Hiệu Trưởng

PGS. TS. Nguyễn Thái Phúc
Phó Hiệu Trưởng

PGS. TS. Mai Hồng Quỳ
Phó Hiệu Trưởng

PGS. TS. Lê Thị Bích Thọ
Phó Hiệu Trưởng

BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

GS. TS. Mai Hồng Quỳ
2006 - 2008: Quyền Hiệu Trưởng

2008 - 2013: Hiệu Trưởng

ThS. Võ Văn Phúc
Phó Hiệu Trưởng

PGS. TS. Trần Hoàng Hải
Phó Hiệu Trưởng

PGS. TS. Bùi Xuân Hải
Phó Hiệu Trưởng

GIAI ĐOẠN 2006 - 2013
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GS. TS. Mai Hồng Quỳ
Hiệu Trưởng

PGS. TS. Trần Hoàng Hải
Phó Hiệu Trưởng

PGS. TS. Bùi Xuân Hải
Phó Hiệu Trưởng

TS. Lê Trường Sơn
Phó Hiệu Trưởng

GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

PGS. TS. Trần Hoàng Hải
Phó Hiệu Trưởng phụ trách ( Từ tháng 3/2018 đến 12/2020)

Quyền Hiệu Trưởng ( Từ tháng 12/2020 đến nay)

TS. Lê Trường Sơn
Phó Hiệu Trưởng

PGS. TS. Bùi Xuân Hải
Phó Hiệu Trưởng

GIAI ĐOẠN 2018 ĐẾN NAY
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26       Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh www.hcmulaw.edu.vn        27

DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN                          

 1996  2000 2005 2010 2016 2021

Số Cán bộ, Giảng viên qua một số năm

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 Các ngành đào tạo

 Năm 2021

 Năm 2021

 Năm 2021

 Năm 1996 đến 2021

Học viên cao học

ngành đào tạo
Thạc sĩ

Luật Kinh tế
Luật Quốc tế
Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Luật Kinh tế  
Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
Luật Hiến pháp và Luật Hành chính 

ngành đào tạo 
Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh

05

1.016 88

04

ĐÀO TẠO VỪA HỌC VỪA LÀM VÀ NGẮN HẠN 
THEO NHU CẦU XÃ HỘI

53

115

297

Giảng viên Cán bộ
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Số Cán bộ, Giảng viên qua một số năm
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0

Thạc sĩ Tiến sĩ Giáo sưPhó Giáo sư

Sinh viên chính quy Văn bằng 1

7.92335.756
Sinh viên chính quy VB2 Sinh viên vừa làm vừa học 
552

Học viên đào tạo ngắn hạn
3.000

2.325
ngành đào tạo
Cử nhân05 Luật học

Quản trị - Luật
Quản trị kinh doanh
Luật Thương mại quốc tế
Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Anh văn pháp lý)

222

56

18
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GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ CỦA 
TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

DANH SÁCH GS.TS, PGS.TS ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

DANH SÁCH PGS.TS ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

STT

01

02

03

04

05

06

07

GS. TS. Mai Hồng Quỳ

PGS. TS. Trương Đắc Linh (đã mất)

PGS. TS. Nguyễn Văn Luyện (đã mất)

PGS. TS. Nguyễn Thái Phúc

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

PGS. TS. Lê Thị Bích Thọ

PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt

HỌ VÀ TÊN

PGS. TS.  Hà Thị 
Thanh Bình

PGS. TS. Nguyễn Thị 
Phương Hoa

PGS. TS. Lê Thị 
Nam Giang

PGS. TS. Đỗ Văn ĐạiPGS. TS. Trần Việt Dũng PGS. TS. Trần Thị 
Thùy Dương

PGS. TS. Bùi Xuân HảiPGS. TS. Trần 
Hoàng Hải

PGS. TS. Đỗ Minh Khôi

PGS. TS. Trần 
Thăng Long

PGS. TS. Phan 
Nhật Thanh

PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm

PGS. TS. Lê Minh Hùng

PGS. TS. Nguyễn 
Thị Thủy

PGS. TS. Phan 
Huy Hồng

PGS. TS. Nguyễn
 Văn Vân

PGS. TS. Nguyễn 
Cảnh Hợp

PGS. TS. Phạm 
Đình Nghệm
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ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ 
NGƯỜI LAO ĐỘNG HIỆN NAY

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm
Chủ tịch Hội Đồng Trường

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

01

02

03

04

05

06

PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm

Bà Lê Thị Hoài An

PGS. TS. Trần Việt Dũng

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

PGS. TS. Trần Hoàng Hải

PGS. TS. Bùi Xuân Hải

ThS. Lê Văn Hiển

PGS. TS.  Nguyễn Thị Phương Hoa

TS. Lê Thị Thúy Hương

Ông Phạm Hoàng Minh

ThS. Đoàn Xuân Quang

Ông Trần Minh Sơn

TS. Lê Trường Sơn

TS. Mai Thị Anh

Ông Nguyễn Công Khế

Ông Don Di Lam

Ông Nguyễn Hoài Nam

Bà Trịnh Thị Kim Oanh

Bà Phan Thị Bình Thuận

Chủ tịch Hội đồng trường 

Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán 

Trưởng khoa Luật Quốc tế

Trưởng khoa Luật Dân sự

Quyền Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo

Trưởng khoa Luật Hình sự

Chủ tịch Công đoàn Trường

Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng Quản trị Thiết bị

Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Thư ký Hội đồng trường

Chủ tịch Hội sinh viên

Phó Hiệu trưởng

Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần

Tập đoàn -Truyền thông Thanh niên

Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital

Phó ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội 

đồng tư vấn cải cách hành chính của Chính phủ

Chuyên viên cao cấp Ngân hàng Techcombank

Giám đốc phê duyệt tín dụng

Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

bất động sản Bình Minh

Đại biểu Quốc hội - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Thành ủy 

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH/ CHỨC VỤ/ ĐƠN VỊ

THÀNH VIÊN TRONG TRƯỜNG

THÀNH VIÊN NGOÀI TRƯỜNG
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BAN GIÁM HIỆU

PGS. TS. Trần Hoàng Hải
Quyền Hiệu trưởng

PGS. TS. Bùi Xuân Hải
Phó Hiệu trưởng

TS. Lê Trường Sơn
Phó Hiệu trưởng
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KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CÁC KHOA

TS. Nguyễn Thanh Hải 
Phó Trưởng khoa

TS. Nguyễn Quốc Vinh
Trưởng khoa
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BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BỘ MÔN KỸ NĂNG TƯ DUY NGÔN NGỮ

Ths. Phạm Thị 
Ngọc Thủy

PGS. TS. Phạm
 Đình Nghiệm
Trưởng Bộ môn

Ths. Lê Thị 
Trường Giang

TS. Lê Thị Hồng VânThs. Phạm Thị 
Minh Hải

Phó Trưởng Bộ môn

Ths. Nguyễn Hiếu HàThs. Nguyễn Tất Hào
Trưởng Bộ môn

Ths. Đặng Thị 
Thanh Phúc

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Ths. Trần Ngọc Anh
Trưởng Bộ môn

TS. Trần Thị Rồi TS. Nguyễn Quốc VinhTS. Nguyễn Thanh Hải 

BỘ MÔN TÂM LÝ - VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌC

Ths. Nguyễn Hoài Đông Ths. Lê Thị Hồng

Ths. Bùi Thị Hoài

TRỢ LÝ KHOA

Ths. Ngô Thị 
Minh Hằng

Ths. Lê Văn Bích Ths. Nguyễn Hữu TúcThs. Phạm Văn Dinh
Trưởng Bộ môn
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KHOA LUẬT DÂN SỰ

TS. Nguyễn Xuân Quang 
Phó Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Tiến 
 Phó Trưởng khoa

PGS.TS Đỗ Văn Đại
Trưởng khoa

CÁC KHOA



40       Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh www.hcmulaw.edu.vn        41

Ths. Lê Thanh Hà

Ths. Phạm Thị Thúy

Ths. Nguyễn Tấn 
Hoàng Hải

Ths. Lê Thị 
Diễm Phương

Ths. Nguyễn Trọng Luận

Ths. Hoàng Thế Cường

PGS. TS. Lê Minh Hùng
Trưởng Bộ môn

Ths. Đặng Thái Bình Ths. Hoàng Vũ Cường

BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ

TS. Nguyễn Xuân Quang PGS. TS. Đỗ Văn Đại TS. Nguyễn Thái Cường

Ths. Nguyễn 
Phương Thảo 

Ths. Nguyễn Nhật Thanh

Ths. Lê Hà Huy Phát

Ths. Ngô Thị Anh Vân

Ths. Đặng Lê 
Phương Uyên

Ths. Nguyễn 
Trương Tín

Ths. Lê Thị Hồng Vân

TS. Nguyễn Hồ 
Bích Hằng

Ths. Đặng Nguyễn 
Phương Uyên

BỘ MÔN LUẬT LAO ĐỘNG

Ths. Đinh Thị Chiến Ths. Lường Minh Sơn Ths. Hoàng Thị 
Minh Tâm

Ths. Đoàn 
Công Yên

TS. Nguyễn Thị BíchTS. Lê Thị 
Thúy Hương

 Trưởng Bộ môn

Ths. Lê Ngọc AnhPGS. TS. Trần 
Hoàng Hải
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Ths. Xa Kiều Oanh

TS. Lê Vĩnh Châu
Trưởng Bộ môn

Ths. Phan Nguyễn 
Bảo Ngọc

Ths. Lê Thị Mận

Ths. Trần Thị Hương

BỘ MÔN TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

TRỢ LÝ KHOATRỢ GIẢNG

Ths. Nguyễn Thị 
Hoài Trâm

Ths. Huỳnh 
Quang Thuận

Ths. Nguyễn Trần 
Bảo Uyên

Ths. Nguyễn 
Phương Ân

Ths. Phạm Thị Thúy

TS. Nguyễn Văn Tiến TS. Đặng Thanh Hoa

Ths. Bùi Trương 
Ngọc Quỳnh 
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KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Ths. Nguyễn Văn Trí 
 Phó Trưởng khoa

phụ trách

Ths. Dương Hồng Thị 
Phi Phi

Phó Trưởng Bộ môn

BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Ths. Nguyễn 
Phương Thảo

Ths. Trần Quang Trung

Ths. Phạm Thị 
Phương Thảo

Ths. Hoàng ViệtThs. Lê Thị Thu Thảo

CÁC KHOA

TS. Lê Thế Tài

PGS. TS. Nguyễn 
Cảnh Hợp

Ths. Phạm Duy Quang

Ths. Trần Thị Thu Hà
Phó Trưởng Bộ môn

BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

Ths. Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh

Ths. Trần Thị Ánh Minh

Ths. Vũ Thị Ngọc Dung Ths. Nguyễn 
Nhật Khanh

Ths. Mai Thị Lâm

Ths. Lê Việt Sơn
Phó Trưởng Bộ môn

BỘ MÔN TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

TS. Cao Vũ MinhTS. Đặng Tất Dũng

TS. Nguyễn Thị
Thiện Trí

Ths. Trương Tư Phước

TS. Dương Hoán Ths. Nguyễn Tú Anh Ths. Võ Tấn Đào
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Ths. Đặng Thị 
Thu Trang

Ths. Phạm Thị 
Phương Thảo

ThS. Nguyễn Đức Hiếu

BỘ MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

PGS. TS. Đỗ Minh Khôi 
Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị 
Ngọc Mai

TS. Đỗ Thanh TrungPGS. TS. Phan 
Nhật Thanh 

Ths. Nguyễn 
Hoàng Yến

ThS. Nguyễn 
Thanh Quyên

Ths. Lê Thị Mơ Ths. Dũng Thị 
Mỹ Thẩm

Ths. Nguyễn Văn Trí

Tăng Thị 
Quỳnh Trang

TRỢ LÝ KHOA

BỘ MÔN LUẬT HIẾN PHÁP

Ths. Trần Thị Thu Hà 
Phó Trưởng Bộ môn

Ths. Phan Nguyễn 
Phương Thảo

Ths. Trương Thị
Minh Thùy

TS. Nguyễn Mạnh HùngPGS. TS. Vũ Văn Nhiêm

Ths. Huỳnh Thị 
Hồng Nhiên

Ths. Vũ Lê Hải Giang

Ths. Nguyễn Mai Anh
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KHOA LUẬT HÌNH SỰ

TS. Phạm Thái
 Phó Trưởng khoa

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 
Trưởng khoa

CÁC KHOA
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TS. Võ Thị Kim Oanh

BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

TS. Lê Huỳnh Tấn Duy 
Trưởng Bộ môn

Ths. Đinh Văn Đoàn Ths. Phạm Thị 
Tuyết Mai

Ths. Nguyễn Thị 
Thu Hằng

Ths. Trần Quốc Minh

Ths. Hà Ngọc 
Quỳnh Anh

Ths. Trần Kim Chi

Ths. Lê Thị 
Thùy Dương

Ths. Vũ Thị Quyên TS. Lương Thị 
Mỹ Quỳnh

TS. Phan Anh Tuấn
Trưởng Bộ môn

BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ

TS. Lê Tường Vy

Ths. Trần Văn Thượng Ths. Phan Thị 
Phương Hiền

Ths. Trần Thanh Thảo

Ths. Nguyễn Thị 
Minh Trâm

Ths. Nguyễn Thị 
Thùy Dung

Ths. Trần Ngọc 
Lan Trang

Ths. Lê Vũ Huy Ths. Mai Thị Thủy

PGS. TS. Nguyễn Thị 
Phương Hoa

TS. Nguyễn Thị 
Ánh Hồng

TS. Hoàng Thị 
Tuệ Phương

Ths. Nguyễn 
Phương Thảo

Ths. Mai Khắc Phúc Ths.Cao Văn Hào
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TS. Lê Nguyên Thanh 
Trưởng Bộ môn

Ths. Đinh Hà Minh

Ths. Nguyễn Thị 
Tuyết Anh

Ths. Lê Thị Anh Nga

Nguyễn Thị
Thanh Thảo

TS. Nguyễn Huỳnh 
Bảo Khánh

TS. Phạm Thái

BỘ MÔN TỘI PHẠM HỌC

TRỢ LÝ KHOA
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KHOA LUẬT QUỐC TẾ

TS. Phan Hoài Nam 
Phó Trưởng khoa

PGS. TS. Trần Việt Dũng
Trưởng khoa

CÁC KHOA
BỘ MÔN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Ths. Nguyễn Đào 
Phương Thúy

PGS.TS. Trần Việt 
Dũng

Ths. Ngô Nguyễn 
Thảo Vy

Ths. Nguyễn Thị 
Thu Thảo

Ths. Trần Thị 
Thuận Giang

Ths. Lê Trần 
Quốc Công

Ths. Lê Thị Ngọc Hà Ths. Nguyễn Xuân 
Mỹ Hiền

Ths. Nguyễn Hoàng 
Thái Hy

TS. Lê Thị Minh NgọcTS. Nguyễn Thị HoaThs. Nguyễn Thị 
Lan Hương

Phó Trưởng Bộ môn

Ths. Phạm Thị Hiền

Ths. Vũ Duy Cương Ths. Lê Tấn Phát Ths. Đặng Huỳnh 
Thiên Vy



56       Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh www.hcmulaw.edu.vn        57

TS. Đỗ Thị Mai Hạnh
Trưởng Bộ môn

TS. Phan Hoài Nam

BỘ MÔN TƯ PHÁP QUỐC TẾ - LUẬT SO SÁNH

TS. Nguyễn Thị
 Bích Ngọc

PGS. TS. Trần Thị 
Thùy Dương

PGS. TS. Lê Thị 
Nam Giang

Ths. Trịnh Anh Nguyên Ths. Đào Thị Vui

Ths. Nguyễn Lê Hoài

Ths. Võ Hưng ĐạtThs. Nguyễn Thị 
Kim Duyên

Ths. Trịnh Thị 
Kim Loan

Kiêm nhiệm Trợ lý khoa

Ths. Trần Ngọc Hà

Ths. Trần Thị Bảo NgaThs. Trần Thị Ngọc Hà

Ths. Nguyễn Thị Hằng Ths. Ngô Kim 
Hoàng Nguyên

Ths. Phùng Hồng Thanh Ths. Ngô Đình Thiện

Ths. Chung Lê Hồng Ân Ths. Lê Đức PhươngThs. Nguyễn Thị 
Vân Huyền

BỘ MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

Ths. Lê Minh NhựtThs. Hà Thị HạnhThs. Nguyễn Thị 
Kim Cúc

Ths. Nguyễn 
Phượng An
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KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI

TS. Phan Phương Nam 
Phó Trưởng khoa

TS. Phạm Văn Võ
Phó Trưởng khoa

PGS.TS Hà Thị Thanh Bình
Trưởng khoa

CÁC KHOA



60       Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh www.hcmulaw.edu.vn        61

BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

PGS. TS. Hà Thị 
Thanh Bình

TS. Nguyễn Thị Thư
Phó Trưởng Bộ môn

Ths. Nguyễn Hoàng 
Phước Hạnh

Ths. Đặng 
Quốc Chương

TS. Phạm Hoài Huấn TS. Trần Hoàng Nga TS. Lê Trường Sơn

PGS. TS. Bùi Xuân Hải PGS. TS. Phan 
Huy Hồng

TS. Phạm Trí Hùng 

Ths. Nguyễn Thị 
Thanh Huyền

Ths. Tăng Thị 
Bích Diễm

Ths. Lê Nhật Bảo Ths. Nguyễn Thị 
Phương Hà

Ths. Trần Hoàng 
Tú Linh

Ths. Nguyễn Văn Hùng

Ths. Nguyễn Tuấn Vũ

Ths. Phan Thị 
Kim Ngân

Ths. Ngô Gia Hoàng

BỘ MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI MÔI TRƯỜNG

Ths. Từ Thanh Thảo Ths. Nguyễn Hoàng 
Thùy Trang

Ths. Lê Văn TranhThs. Đặng Hoa Trang

TS. Võ Trung Tín
Trưởng Bộ môn

TS. Phạm Văn Võ

Ths. Nguyễn Thị 
Ngọc Lan

TS. Đặng Anh Quân TS. Lưu Quốc Thái

Ths. Trần Thị 
Trúc Minh
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Ths. Nguyễn Thị 
Thu Hiền

Ths. Danh Phạm 
Mỹ Duyên

Ths. Nguyễn 
Trung Dương

TS. Phan Phương Nam

BỘ MÔN LUẬT THUẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

PGS.TS Nguyễn 
Văn Vân

TS. Phan Thị 
Thành Dương
Trưởng Bộ môn

Ths. Lê Thị Ngân Hà Ths. Trần Minh Hiệp 

Ths. Trần Linh Huân

Ths. Huỳnh 
Minh Phương

Ths. Lý Thành Nhân

Ths. Hoàng Thị 
Biên Thùy

Ths. Phạm Thị 
Minh Trang

Ths. Nguyễn Thị 
Kiều Oanh

Ths. Nguyễn 
Thị Thương

Ths. Nguyễn Thị 
Bích Mai

Ths. Nguyễn 
Hương Ly

Ths. Nguyễn Thị 
Hoài Thu

Ths. Nguyễn Thị Thúy

Ths. Trương Thị 
Tuyết Minh

Trịnh Như Quỳnh

TRỢ LÝ KHOA
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KHOA NGOẠI NGỮ PHÁP LÝ

PGS. TS. Trần Thăng Long 
Phó trưởng khoa phụ trách

Ths. Lê Nguyễn 
Thảo Thy

Ths. Nguyễn Thị 
Mai Phương

Ths. Cao Đăng 
Quỳnh Trâm

Ths. Phan Lê Chi

BỘ MÔN TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

CÁC KHOA

Ths. Phạm Thị 
Thùy Dung

Ths. Hà Nhật Linh

Ths. Phạm Thị Phương Anh
Phó Trưởng Bộ môn

BỘ MÔN TIẾNG ANH PHÁP LÝ

Ths. Lương Minh HiếuPGS. TS. Trần Thăng Long

Ths. Trần Ngọc 
Lương Tuyền

Ths. Nhâm Thành Lập

Ths. Nguyễn Thái Sơn

Ths. Phan Tuấn LyNguyễn Thảo 
Lâm Viên

Ths. Nguyễn Vũ 
Pha Phim

Nguyễn Kim Ngân

BỘ MÔN TIẾNG NHẬT
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KHOA QUẢN TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Thị Thủy 
Phó trưởng khoa phụ trách

CÁC KHOA

Ths. Nguyễn 
Quốc Phong

BỘ MÔN QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

TS. Hoàng Văn Long TS. Nguyễn Xuân TùngThs. Nguyễn Quốc Ninh 
Phó Trưởng Bộ môn

Ths. Hoàng 
Hương Giang

ThS. Nguyễn Thanh 
Hoàng Anh

TS. Nguyễn Quyết Chiến

TS. Vũ Thị Thanh Vân



70       Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh www.hcmulaw.edu.vn        71

Ths. Lê Hoàng Phong
Phó Trưởng Bộ môn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PGS.TS Nguyễn 
Thị Thủy

Ths. Nguyễn Thị Ngọc

Ths. Hoàng Thị Thúy

Ths. Vũ Đức 
Nghĩa Hưng

Ths. Đỗ Nguyễn 
Hữu Tấn

Ths. Nguyễn Bá Hoàng

Ths. Ngô Huỳnh Giang

Ths. Nguyễn Thị 
Thùy Dung

Ths. Vũ Quang Mạnh

Ths. Hồ Hoàng Gia Bảo

TS. Nguyễn Minh Đạt

BỘ MÔN MARKETING

Ths. Nguyễn Thị 
Ngọc Duyên

TS. Lương Công 
Nguyên

Ths. Trần Thùy Nhung

TRỢ LÝ KHOATRỢ GIẢNG

Lê Thị Xuân Thu

Ths. Hà Thị Thanh Mai Ths. Nghiêm Thị 
Vân Thanh

Ths. Nguyễn Trọng Tín

Ths. Vũ Thanh An Ths. Nguyễn Hoàng 
Phước Hiền
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CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Trưởng phòng

TS. Lê Thế Tài
Phó Trưởng phòng phụ trách

Ths.Huỳnh Tuyết Lan Trương Tố Oanh

Vũ Thị Tường Vân

Lý Sinh Đại

Phùng Minh Thương

Ths. Nguyễn Thành 
Bá Đại

Bí thư Đoàn trường
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PHÒNG ĐÀO TẠO

Ths. Lê Văn Hiển
Phó Trưởng phòng phụ trách

Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Huy Hùng

Ths. Phạm Tiến Dũng Nguyễn Thị HậuTrịnh Thị Hằng
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PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Trưởng phòng 

Phạm Quang VũThs. Dương Thị 
Diệu Hiền

Lê Duy Thường
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PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Ths. Phan Lê Hoàng Toàn
Trưởng phòng 

Ths. Đoàn Xuân Quang
Phó Trưởng phòng

Thư ký Hội đồng trường
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Nguyễn Thị Ái Lê Nguyễn Hoàng PhongLê Thị Hoàng Liên Tăng Nguyễn 
Bích Ngọc

Hồ Nguyễn Tường VyHồ Hàn Phong Tô Thanh Thủy
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PHÒNG QUẢN LÝ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Nguyễn Hùng An Lê Thị Kim Cúc

Ths. Đoàn Việt Hùng
Phó Trưởng phòng phụ trách
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PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - HỢP TÁC 
QUỐC TẾ

Ths. Huỳnh Thị 
Thu Trang

Phó Trưởng phòng 

TS. Lê Thị Thúy Hương
Trưởng phòng

Vũ Ngọc Mai Hạnh Ths. Trần Thúy HồngThs. Nguyễn Thu An Nguyễn Thị 
Khánh Phương
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PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Phạm Hoàng Minh
Trưởng phòng

Châu Minh Hùng
Phó Trưởng phòng

Ths. Lê Đức Thọ
Chuyên viên cao cấp

Huỳnh Thúc Báu

Nguyễn Văn Đĩnh Nguyễn Thị Ngọc Hảo

 Bùi Văn Biển
Tổ trưởng 

 Lê Thế Linh

 Bùi Thị Diễm

Đoàn Khánh
Tổ trưởng

Bùi Văn KhaThiều Thị Hòa

Lý Văn CầnLê Thị Cảnh

Vũ Trọng Đạt Lê Thị Hiểu

 Huỳnh Tấn Châu

Huỳnh Mai Thế Huy
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 Lê Minh Tuấn Mai Tiến Trường Đỗ Tuấn Việt

PHÒNG THANH TRA

 Ths. Kiều Anh Khoa

Ths. Nguyễn Tú Anh
Phó Trưởng phòng phụ trách

Lê Trịnh Hà PhongPhan Tuấn Bình
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PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Nguyễn Thu Hương Trần Anh Khoa

Lê Thị Hoài An
Phó Trưởng phòng phụ trách

Ths. Phạm Đăng Khoa  Cao Thị Diệu HồngNguyễn Thị Kim HoàngPhạm Văn Hoàn

Phan Thị Hồng Nguyên
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CÁC TRUNG TÂM

Nguyễn Bá Anh
Phó Giám đốc

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đào Quốc Hùng
Giám đốc

Ths. Nguyễn 
Thanh Khương

Tổ trưởng

Phạm Bửu Tài

Lê Tấn Tín  Mai Quốc Thu Trang

 Ths. Lê Minh Tuyền  Lê Viết Phụng
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Ths. Lê Thị 
Phương Khanh

Nguyễn Đình TàiĐỗ Thị Lệ Hằng

TRUNG TÂM KHẢO THÍ

Nguyễn Vĩnh Long

Đào Quốc Hùng
Giám đốc
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TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Ths. Nguyễn Thị
 Thu Thủy

Ths. Khổng 
Hương Giang

Phạm Đình Phú

Ths. Vũ Duy Cương
Giám đốc
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Lê Thị Anh

TRUNG TÂM SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PGS. TS. Lê Thị Nam Giang
Giám đốc

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 
VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Nguyễn Cảnh ToànThs. Huỳnh Thị Thu Trang
Giám đốc
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Ths. Nguyễn Lâm Bình  Lê Thị Hồng Thảo Huỳnh Ngọc Thủy Tiên

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Ths. Trịnh Anh Nguyên
Giám đốc
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Huỳnh Tiến Dũng
Tổ trưởng

Trần Thị Ánh Bùi Thị Thanh Vân Nhữ Thị Quyên

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

Ths. Đặng Văn Thống
Giám đốc
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Huỳnh Kim PhongThS. Trương Tư Phước

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Trần Bảo Ngọc

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

TS. Dương Hoán
Giám đốc



106       Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh www.hcmulaw.edu.vn        107

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP 
VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

 Ths. Trần Thị Chi Mai  Tăng Xuân Anh Phan Nguyên Thanh

Nguyễn Thành An
Giám đốc

Trần Nhật Anh
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TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

TS. Trần Hoàng Nga
Giám đốc

Ths. Ngô Kim Hoàng Nguyên
Phó Giám đốc

Ths. Ngô Nguyễn Cảnh

Nguyễn Thị Thêu

Ths. Nguyễn 
Quốc Vương

Trần Thị Thảo Nguyễn Thị Hương

 Phan Thị Huỳnh Anh Trần Thị Thu Hiền

Lê Thị Khánh Nhung
Tổ trưởng

Đặng Kiều Vi Vi
Tổ trưởng

Liêu Văn Hùng

Nguyễn Thị Thúy HằngLê Thị Gấm
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Phạm Võ Thảo Liên

TRUNG TÂM TƯ TUYỂN SINH

Ths. Vũ Đình Lê
Phó Giám đốc

phụ trách
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TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ

PGS.TS Trần Thị Thùy Dương
Phó tổng biên tập phụ trách

TS. Cao Vũ Minh
Phó tổng biên tập

ThS. Đặng Phước Thông ThS. Hà Ngọc 
Quỳnh Anh
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Phan Thị Hiếu

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thành An
Phó chánh văn phòng Đảng ủy 

Công đoàn

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

ĐẢNG ỦY

HỘI CỰU CHIẾN BINH

STT

STT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01

02

Vũ Văn Nhiêm

Bùi Xuân Hải

Lê Trường Sơn

Nguyễn Thành An

Trần Việt Dũng

Đỗ Văn Đại

Nguyễn Thành Bá Đại

Lê Văn Hiển

Nguyễn Thị Phương Hoa

Lê Thị Thúy Hương

Nguyễn Quốc Vinh

Vũ Văn Nhiêm

Trần Ngọc Anh

Bí thư

Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Ủy viên thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Đảng ủy viên

Đảng ủy viên

Đảng ủy viên

Đảng ủy viên

Đảng ủy viên

Đảng ủy viên

Đảng ủy viên

Đảng ủy viên

Chủ tịch

Ủy viên

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ
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BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI LUẬT GIA 

STT

STT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

01

02

03

04

05

Lê Thị Thúy Hương

Lê Thế Tài

Nguyễn Thành An

Đỗ Thị Lệ Hằng

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Nguyễn Tú Anh

Trần Ngọc Hà

Phan Thị Phương Hiền

Cao Thị Diệu Hồng

Kiều Anh Khoa

Huỳnh Tuyết Lan

Trần Thăng Long

Hà Thị Thanh Mai

Trần Thị Ánh Minh

Từ Thanh Thảo

Đinh Thị Chiến

Đặng Tất Dũng

Đoàn Xuân Quang

Đinh Văn Đoàn

Nguyễn Thị Thu Thủy

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

Ủy viên Ban thường vụ

Ủy viên Ban thường vụ

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy viên Ban chấp hành

Chi Hội trưởng

Chi Hội phó

Chi Hội phó

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy viên Ban chấp hành

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

STT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nguyễn Thành Bá Đại

Nguyễn Trung Dương

Nguyễn Đào Phương Thúy

Trần Nhật Anh

Trần Minh Sơn

Trương Bảo Quỳnh

Đổ Nguyên Chương

Nguyễn Thái Cường

Phan Thị Hồng Đào

Đặng Đức Khải

Lê Mạnh Hiếu

Trần Nguyễn Sơn Giang

Đào Bùi Duy Tân

Trịnh Hoàng Long

Nguyễn Lâm Nhi

Trần Hoàng Gia Nguyên

Trần Ngọc Minh Huy

Nguyễn Lê Thị Thảo Vy

Trịnh Đình Văn

Bùi Nguyễn Hoàng Long

Dương Nguyễn Hà My

Trần Thị Phương Thảo

Bí thư Đoàn trường

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó Bí thư Đoàn trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
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BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN 

STT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Trần Minh Sơn

Phạm Thị Cẩm Ngọc

Nguyễn Viết Cường

Huỳnh Lê Anh Quang

Phạm Văn Hoàn

Nguyễn Trần Trang Anh

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Khánh Linh

Lê Diễn Châu

Hồ Thanh Thoãng

Huỳnh Phạm Tuyết Nhung

Lê Trần Ý Nhi

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phan Lê Dương

Phan Như Quỳnh

Phan Thị Thương Thương

Trương Huệ Minh

Ngô Thu Trang

Nguyễn Thị Thuý Hảo

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

Trịnh Hoàng Hiệp

 

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Ủy viên Ban Thư ký

Ủy viên Ban Thư ký

Ủy viên Ban Thư ký

Ủy viên Ban Thư ký

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
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GIÁO SƯ DANH DỰ

GS. Bengt Lundell
Đại học Lund Thụy Điển

GS Tanel Kerikmäe 
Trường luật Taltech – Đại học Công 

nghệ Tallinn (Estonia)

GS. Christin Hathen
Đại học Lund Thụy Điển

GS. Hans Henrik Lidgard
Đại học Lund Thụy Điển

GS. Per-Ole Traskman
Đại học Lund Thụy Điển

GS. Christina Moell 
Đại học Lund Thụy Điển
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

SỰ QUAN TÂM CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Đ/c Nguyễn Minh Triết - Bí 
thư Thành ủy Thành Phố Hồ 
Chí Minh (Nguyên Chủ tịch 
nước CHXHCN Việt Nam) về 
tham dự Hội thảo cải cách thủ 
tục hành chính tại TP. HCM 
(12/4/2002)

Đ/c Nguyễn Thiện Nhân - 
Phó Chủ tịch Thường trực 
Ủy ban Nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh (Nguyên Ủy viên 
Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư 
Thành ủy TP. HCM) phát biểu 
tại Lễ khai giảng năm học 
2004 - 2005

Đ/c Nguyễn Thiện Nhân - 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (Nguyên Ủy viên 
Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư 
Thành ủy TP. HCM) cắt băng 
khánh thành thư viện Trường 
(18/4/2009)

Đ/c Trương Tấn Sang - Chủ 
tịch nước CHXHCN Việt 
Nam về thăm và làm việc với 
Trường (28/11/2011)

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Phó 
Thủ tướng Chính phủ ( nay 
là Thủ tướng Chính phủ) về 
thăm và làm việc, trao cờ 
Đơn vị dẫn đầu phong trào 
thi đua cho Trường nhân kỷ 
niệm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11 (18/11/2012)

Đ/c Nguyễn Thị Doan - Phó 
Chủ tịch nước CHXHCN Việt 
Nam về thăm và làm việc với 
Trường nhân ngày Quốc tế 
Phụ nữ  (7/3/2011)
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Đ/c Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thường trực Ban Bí 
thư Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Đ/c Võ Văn 
Thưởng - Phó Bí thư Thường 
trực Thành ủy TP. HCM (Hiện 
đang là Uỷ viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư), Đ/c 
Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo trồng 
cây lưu niệm tại Trường Đại 
học Luật TP. HCM (cơ sở 
Bình Triệu) nhân dịp Khai 
giảng năm học 2014 - 2015 
(03/10/2014)

Đ/c Phạm Vũ Luận - Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đến thăm và làm việc tại 
Trường nhân dịp Trao quyết 
định Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng 
(21/2/2013)

Đ/c Trần Quang Quý - Thứ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và Đ/c Nguyễn Quốc Anh 
- Giám đốc cơ quan đại diện 
Bộ GD và ĐT tại TP. HCM đến 
thăm và làm việc tại Trường 
(21/2/2013)

Cố Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang thăm và 
làm việc với Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh (11/5/2016)
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Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh 
tới thăm và dự Lễ Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ (19/5/2016)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc dự và trao quyết 
định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường (13/6/2020)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm việc với 
Trường ĐH Luật về giải ngân vốn đầu tư công (16/9/2020)

PGS.TS. Trần Hoàng Hải tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 
tháp tùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm CHLB Nga và CH Hungary
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
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150       Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh www.hcmulaw.edu.vn        151
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158       Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh www.hcmulaw.edu.vn        159
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164       Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh www.hcmulaw.edu.vn        165
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Có diện tích đất là 3.596 m2 theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 09/5/2005 của UBND 

Tp.HCM. 

CÁC CƠ SỞ CỦA TRƯỜNG

 

CƠ SỞ 1: 
Số 2 Nguyễn Tất Thành, P.12, Quận 4, 

TP. HCM

Có diện tích đất là 3.596 m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

09/5/2005 của UBND Tp. HCM. Tại thời điểm năm 1996 cơ sở Nguyễn Tất 

Thành chủ yếu chỉ có vài phòng làm việc và giảng đường lớn vốn là các nhà 

kho cũ được cải tạo sửa chữa lại để chuyển đổi công năng.  Trước nhu cầu 

về phòng làm việc và giảng đường cho đào tạo, từ năm 1996 đến năm 2008 

trường đã lần lượt đầu tư xây dựng mới khu giảng đường 3 tầng (nay là khu B 

và C) và triển khai xây dựng khối Nhà điều hành làm việc các khoa, trung tâm 

thông tin thư viện quy mô 11 tầng với diện tích sàn xây dựng khoảng 8.800 m2. 

Hiện nay, tại cơ sở Nguyễn Tất Thành đã có 46 phòng học/giảng đường với sức 

chứa là 3968 sinh viên/ 1 ca học với tổng diện tích các phòng học là 4.943 m2, 

tổng diện tích hội trường là 808 m2, tổng diện tích thư viện là 2.450 m2.
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Có diện tích là 3.626,9 m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND 

Tp.HCM cấp ngày 17/3/2009. Cơ sở này nguyên trước đây là Tĩnh tâm tu viện Fatima 

Bình Triệu, xây dựng từ những năm 1972. Từ năm 2009 đến 2014 Nhà trường đã đầu 

tư xây dựng mới cơ sở Bình Triệu gồm 3 khối nhà cao 5 tầng với tổng diện tích sàn 

xây dựng 12.132 m2. Hiện nay cơ sở Bình Triệu có 28 phòng học/giảng đường với 

sức chứa là 3.775 sinh viên/ 1 ca học với tổng diện tích phòng học là 3.518 m2, tổng 

diện tích hội trường là 1.748 m2, tổng diện tích thư viện là 2.040 m2.

CƠ SỞ 2: 

Số 123 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

CƠ SỞ 3: Phường Long Phước, Quận 9 ( nay là TP. Thủ Đức), TP. HCM

Dự án là một trong những nội dung quan trọng của Đề án tổng thể “Xây dựng Trường 

Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh thành các trường trọng 

điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 549/QĐ-TTg ngày 04/04/2013. Toàn bộ Dự án được triển khai trên quy mô 

29,6 ha tại phường Long Phước, Q.9 ( nay là TP. Thủ Đức), TP. HCM và được chia 

làm 02 giai đoạn.



BÀI HÁT VỀ TRƯỜNG

BÀI HÁT TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG



BÀI HÁT SÁNG TÁC VỀ TRƯỜNG
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TP. HỒ CHÍ MINH VÀ 45 NĂM TRUYỀN THỐNG
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Trường Luật mến thương
Vui tươi - tự hào Nhạc và lời: Nguyễn Thanh Phong 

Cựu SV lớp DS38B (2013-2017)
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«j

saùch

«̂«««œ»»»»
treân

œ»»»»Ĵ««
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«j

raïng

œ»»»»̂««
««

rôõ

«̂«««jœ»»»»J
nieàm

«̇««« .
tin.

»̇»»» . «̇««« .»̇»»» .
%«̂««« ‰ Œœ»»»» . ‰

=========================&
U«̂«««œ»»»»

mình

«̂«««jœ»»»»J
raïng

œ»»»»
rôõ

«̂«««
nieàm

œ»»»»Ĵ««
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


Nhanh, soâi noåi - Töï haøo


Tröôøng

Ñaïi Hoïc Luaät TP. HCMø khaùt voïng ñi leân


Ñaïi


Hoïc


Luaät

 
Thaønh

 
Phoá


Hoà


Chí


Minh,

 
vôùi

Nhaïc vaø lôøi: Ñoã Tieán Laäp

  
bao



theá heä

    

  
öôm

 
maàm


xanh


ñaát


nöôùc.

 
Tröôøng


Ñaïi


hoïc Luaät

  
nieàm


leân



khaùt


 

ñivoïng

     





nhö




nhöõng



con


taøu

 
vöôn

 
mình

 

ra


bieån





lôùn.

 
Tröôøng ñaïi

 
hoïc luaät

       

  
chôû

  

nhöõng


giaác



mô,

 
laø


nieàm



tin




töông

 
lai saùng

 
ngôøi

 
qua

      


bao

 

thaêng traàm

  
vöõng

 
böôùc



ñi leân

  
cho hoâm
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nay
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thaép
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leân



bao
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öôùc


voïng.

  

(Ngoâi)...

Ñaïi

 
Hoïc

tröôøng


Luaät
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thaân
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yeâu

yeâu daáu
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vôùi

vôùi
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bao

bao
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khaùt

töï

voïng
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  

vöôn
yeâu

 

cao
sao
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nôi
bay



xa...
ñaây

 

tình

 

thöông



vaø



traùch


nhieäm

 
toâ

 

thaém cho

 
ñôøi

  
1.

  




 
seû

 
chia


nieàm thöông

 

yeâu




vaø




coâng



baèng



chaân

 

lyù.

  

Ngoâi...

     


  

xa keát

 
noái toaøn


caàu,

  
ngoâi

 
tröôøng


nhaân



vaên




giaøu

 

loøng nhaân




aùi


2.

    


  

laø

 

Ñaïi Hoïc


Luaät

  
Thaønh

 

Phoá


Hoà



Chí


Minh.

       

ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM KHÁT VỌNG ĐI LÊN MỘT CHÚT TÂM SỰ -  NGHỀ LUẬT SƯ
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TRI ÂN CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC

VÀ ĐỐI TÁC

NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN

Chỉ đạo thực hiện
PGS. TS. Trần Hoàng Hải

Tổ chức thực hiện
Nguyễn Thành An

Ths. Đoàn Xuân Quang

Nguyễn Mạnh Hùng (CTSV)

Nguyễn Cảnh Toàn

Đồng Ngọc Thắng

Lê Hồng Nhung

Thiết kế
Công ty TNHH Dịch vụ và Truyền thông Andrea

Kỷ yếu này được in ấn bởi sự tài trợ của 
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và đối tác


